
STT Họ lót Tên 
Ngày 

sinh

Tháng 

sinh

Năm 

sinh 
Nhóm lớp Hộ khẩu thường trú

1 Phạm Khánh Chi 12 03 2019 Nhóm 24-36 tháng
256/1, Đường 30/4, phường 4, thành phố 

Bến Tre, tỉnh Bến Tre

2 Nguyễn Minh Hải 20 05 2019 Nhóm 24-36 tháng
Số 7 đường số 3, khu dân cư Lý Chiêu 

Hoàng, phường An Lạc, quận Bình Tân

3 Đinh Nguyễn Gia Hưng 09 06 2019 Nhóm 24-36 tháng
122/15/4/6 Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, 

quận Bình Tân

4 Đàm Phúc Khang 02 09 2019 Nhóm 24-36 tháng

504C Chung cư Mỹ Thuận, đường An 

Dương Vương, Phường 16, Quận 8, 

TPHCM

5 Trần Nguyễn Anh Khoa 18 03 2019 Nhóm 24-36 tháng 20 Đường Số 5, P.An Lạc A, Q.Bình Tân

6 Huỳnh Phúc Nguyên Khôi 08 04 2019 Nhóm 24-36 tháng Thôn 4, Ea H'leo, Đắk Lắk 

7 Đặng Lê Tấn Phát 26 04 2019 Nhóm 24-36 tháng 30/17/7 Sư Vạn Hạnh, Pleiku, Gia Lai

8 Trần Phúc Khánh Tiên 22 07 2019 Nhóm 24-36 tháng
137/21 Lạc Long Quân Phường 9 Quận 

Tân Bình

9 Nguyễn Dương Bảo Anh 08 02 2018 Lớp 3-4 tuổi
532/20/13 Kinh Dương Vương phường 

An lạc A quận Bình Tân
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10 Lâm Vi Anh 09 09 2018 Lớp 3-4 tuổi 53F Lê công phép F an lạc quận bình Tân

11 Nguyễn Minh Kha 13 02 2018 Lớp 3-4 tuổi
13/4 Đường Số 1, KP4, Phường An Lạc 

A, Quận Bình Tân

12 Đặng Nguyễn Minh Khoa 29 11 2018 Lớp 3-4 tuổi 77c Đỗ Ngọc Thạnh, phường 14, Quận 5

13 Trần Vĩnh Phúc Khôi 09 09 2018 Lớp 3-4 tuổi
Ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện 

Châu THành, Tỉnh Tiền Giang

14 Nguyễn Anh Kiệt 09 11 2018 Lớp 4-5 tuổi
107/5 Ấp chiến lược, khu phố 16, phường 

bình trị đông, quận bình tân

15 Nguyễn Lâm Gia Quý 19 04 2018 Lớp 4-5 tuổi
109 Triệu Quang Phục, Phường 11, Quận 

5, TPHCM

16 Đỗ Châu Quỳnh Anh 29 11 2017 Lớp 4-5 tuổi
174/5 Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận 

Tân Phú, TPHCM

17 Ngô Nguyên Khang 17 08 2017 Lớp 4-5 tuổi 69/14 Lê Công Phép. An Lạc. Bình Tân

18 Đặng Tấn Tiến 23 03 2017 Lớp 5-6 tuổi

19 Phùng Thiên Ý 25 11 2017 Lớp 5-6 tuổi
47/35 Nguyễn Quý Yêm, phường An 

Lạc, quận Bình Tân

20 Bạch Như Đình 05 05 2016 Lớp 5-6 tuổi
47/13c lầu 3 chung cư phạm hữu chí p15 

q5

21 Trần Thiên Tường 22 02 2016 Lớp 5-6 tuổi
Ấp Tân Thạnh Xã Tân Lý Tây Huyện 

Châu Thành Tỉnh Tiền Giang


